
Phụ lục 9:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - vật tư khoa học kỹ thuật Linh Anh

Địa chỉ: 484B Bạch Đằng, Phường Thị Nại, TP Quy  Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 056 382 1986 – 056 382 1985

STT
Mã phần 

(lô)

Mã đấu 

thầu
Tên hàng hóa

Tên thương 

mại 
Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất/ Ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

sản phẩm

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 
(có VAT)

Thành tiền 
(đồng)

1
PP230050

1387
G2.34

Hoá chất xét 

nghiệm định 

lượng Protein 

phản ứng C 

trong máu

CRP Latex - 

(hộp 100 

test) Reckon 

Ấn Độ

* Xét nghiệm phiến ngưng 

kết latex nhanh để xác định, 

định tính và bán định lượng 

C-Reactive Protein (CRP) 

của các bệnh viêm nhiễm.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO

SPCĐ-TTB-

798-20

Reckon-Ấn 

Độ
Test 4000 3.360 13.440.000

2
PP230050

1389
G2.36

Dung dịch pha 

chế môi trường 

thạch máu.

Máu cừu 

10mL

*Tube nhựa có nắp vặn chặt, 

chứa máu cừu đã làm tan 

fibrin (dùng pha chế môi 

trường thạch máu). 

*Tuýp 10ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO, TCVN.

180001898/PC

BA-HCM

Nam Khoa-

Việt Nam
Tuýp 50 136.500 6.825.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 2: Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro



3
PP230050

1402
G2.49

Hóa chất dùng 

khử khuẩn, khử 

trùng nguồn 

nước và trên các 

bề mặt

Hoá chất 

Chloramin 

B, TQ 

(25kg/thùng)

* Dạng bột. 

* Thành phần: sodium 

benzensulfocloramide, hàm 

lượng Chlor hoạt tính 25% 

(250g/kg).

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO.

TKHQ 

105216771550

Shouguang 

Nuomeng-

Trung Quốc

Kg 125 128.700 16.087.500

4
PP230050

1403
G2.50

Hóa chất khử 

khuẩn mức độ 

trung bình dạng 

viên

Germisep

* Thành phần: Natri 

Dichloroisocyanutrale khan 

56%; các thành phần khác 

44%.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO.

VNDP-HC-

083-01-20

Hovid 

Bhd/Malaysia
Viên 3000 4.001 12.003.000

Giá trị 48.355.500

Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm đồng./.

Tổng cộng: 04 khoản
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